
STT Mã dịch vụ Các loại dịch vụ ĐVT  Giá dịch vụ  Giá BHYT  

1 13,27 Khám Phụ sản Lần          100.000            45.000 

2 2,03 Khám Nội tổng hợp Lần            80.000            45.000 

3 3,18 Khám Nhi Lần            80.000            45.000 

4 2,13 Khám Da liễu Lần            80.000            45.000 

5 2,08 Khám Nội tiết Lần            80.000            45.000 

6 10,19 Khám Ngoại tổng hợp Lần            80.000            45.000 

7 14,3 Khám Mắt Lần            80.000            45.000 

8 15,28 Khám Tai mũi họng Lần            80.000            45.000 

9 16,29 Khám Răng hàm mặt Lần            80.000            45.000 

10 2,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội Lần          300.000          200.000 

11 3,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi Lần          300.000          200.000 

12 5,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu Lần          300.000          200.000 

13 7,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết Lần          300.000          200.000 

14 10,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại Lần          300.000          200.000 

15 13,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản Lần          300.000          200.000 

16 14,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt Lần          300.000          200.000 

17 15,19

Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi 

họng Lần          300.000          200.000 

18 16,19

Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm 

mặt Lần          300.000          200.000 

19 4,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao Lần          300.000          200.000 

20 12,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu Lần          300.000          200.000 

21 11,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng Lần          300.000          200.000 

22 6,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần Lần          300.000          200.000 

23 8,19 Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT Lần          300.000          200.000 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC - HOÀNG ANH GIA LAI                 
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